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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 65/UBND-KTTH
V/v báo cáo nguồn và nhu cầu thực hiện CCTL năm 2021, 2022
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bắc Ninh, ngày  22  tháng 3 năm 2023


	Kính gửi:
	Bộ Tài chính 



Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;


Căn cứ Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;


Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;


Thực hiện Công văn số 1985/BTC-NSNN ngày 2/3/2023 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội năm 2022; Công văn số 2194/BTC-NSNN ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính về việc báo cáo nguồn cải cách tiền lương còn dư chưa sử dụng tại thời điểm 31/12/2021 và thời điểm 31/12/2022;
UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo Bộ Tài chính nguồn và nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2021, 2022 như sau:

1. Năm 2021:

a. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021: 6.105.014 triệu đồng;

b. Nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2021: 615.068 triệu đồng;

c. Nguồn cải cách tiền lương còn dư chuyển kỳ sau: 5.489.946 triệu đồng.

Nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL 2021 và kết quả thực hiện các chính sách ASXH năm 2021 đã được Bộ Tài chính thẩm định tại văn bản số 12599/BTC-NSNN ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính.

2. Năm 2022:

a. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022: 7.469.211 triệu đồng;

b. Nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2022: 3.495 triệu đồng;

c. Nguồn cải cách tiền lương còn dư chuyển kỳ sau: 7.465.716 triệu đồng.

 (Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)


UBND tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo Bộ Tài chính ./.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Ngô Tân Phượng




	
	
	Phụ lục 01

	BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2021

	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	NỘI DUNG
	NĂM 2021

	1
	2
	 

	A
	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2021
	6.105.014

	1
	50%  tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán 2018 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017:
	1.081.351

	2
	50%  tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán 2019 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018:
	1.077.955

	3
	50%  tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán 2020 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019:
	546.884

	4
	50%  tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán 2021 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020:
	-369.062

	5
	70% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; các khoản loại trừ theo Nghị quyết số 86/2019/QH14) thực hiện năm 2021 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021:
	 

	6
	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2017
	398.854

	7
	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2018
	32.330

	8
	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2019
	37.620

	9
	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2020
	7.775

	 
	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2021
	10.766

	10
	Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2021
	132.571

	 
	+ Học phí
	56.988

	 
	+ Viện phí
	67.212

	 
	+ Nguồn thu khác
	8.371

	11
	Nguồn tiết kiệm chi gắn với việc thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 18,19 (nếu có)
	14.478

	12
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 chưa sử dụng hết chuyển sang 2021
	3.133.492

	B
	TỔNG NHU CẦU NĂM 2021
	566.651

	I
	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số  47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP tính đủ 12 tháng
	186.838

	II
	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số  72/2018/NĐ-CP và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP
	197.870

	III
	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP
	204.182

	1
	Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp
	180.292

	 
	Trong đó: nhu cầu tăng thêm đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo (1)
	 

	2
	Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã 
	11.644

	3
	Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
	1.269

	4
	Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 44/2019/NĐ-CP
	2.751

	5
	Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố
	6.203

	6
	Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW  ngày 24/6/2008 
	725

	7
	Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 22/9/2017
	1.298

	IV
	Nhu cầu thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định:
	-22.239

	1
	Kinh phí tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng KTXH ĐBKK năm 2017 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg và Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (3)
	 

	2
	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 (Đối tượng đã được Bộ Nội vụ thẩm định)
	2.851


	TT
	NỘI DUNG
	NĂM 2021

	3
	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm theo NĐ số 26/2016/NĐ-CP ngày 09/3/2015
	1.928

	4
	Kinh phí giảm do điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức cấp xã; mức khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của CP
	-27.018

	C
	CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN NĂM 2021
	5.538.363

	1
	Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ.
	 

	2
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư
	5.538.363

	D
	SỬ DỤNG NGUỒN CCTL CÒN DƯ ĐỂ CHI TRẢ THAY PHẦN NSTW HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ASXH NĂM 2021
	48.417

	1
	Chi phòng chống dịch Covid-19
	1.589

	2
	Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2020, 2021 (đã báo cáo tại công văn số 160/STC-QLNS ngày 15/2/02021
	46.828

	E
	NGUỒN CCTL CÒN DƯ CHUYỂN NĂM 2022
	5.489.946

	
	
	

	
	Ghi chú: Đã được Bộ Tài chính thẩm định tại Công văn số 12599/BTC-NSNN ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính


	
	
	Phụ lục 02

	BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2022

	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	1
	2
	3

	A
	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2022
	7.469.211

	1
	70% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; các khoản loại trừ theo Nghị quyết số 86/2019/QH14) thực hiện năm 2021 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 (Địa phương đang đề nghị Bộ Tài chính thẩm định lại theo Công văn số 315/UBND-KTTH ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	1.360.304

	2
	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2022
	542.112

	3
	Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2022
	76.849

	 
	+ Học phí
	15.344

	 
	+ Viện phí
	52.961

	 
	+ Nguồn thu khác
	8.544

	4
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 chưa sử dụng hết chuyển sang 2022
	5.489.946

	B
	TỔNG NHU CẦU NĂM 2022
	3.495

	1
	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022 theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 (Đối tượng đã được Bộ Nội vụ thẩm định)
	3.495

	C
	CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN NĂM 2022
	7.465.716

	1
	Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ
	 

	2
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư
	7.465.716


	BIỂU XÁC ĐỊNH NGUỒN TĂNG THU NSĐP NĂM 2021 ĐỂ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2022

	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền

	A
	Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022
	18.213.453

	 
	Trong đó: Tổng số các khoản loại trừ khi tính nguồn CCTL gồm:
	4.151.000

	1
	Thu tiền sử dụng đất
	4.000.000

	2
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	19.000

	3
	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản tại xã
	40.000

	4
	Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	90.000

	5
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	2.000

	B
	Thực hiện thu NSĐP năm 2022 (không kể thu chuyển giao ngân sách các cấp và các khoản không có trong công thức)
	32.777.590

	I
	Tổng số các khoản không tính cân đối thu NSĐP
	14.995.606

	1
	Thu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	43.881

	2
	Thu từ các khoản huy động, đóng góp
	19.939

	3
	Thu chuyển nguồn
	14.931.786

	4
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	0

	II
	Thu cân đối ngân sách địa phương còn lại
	17.781.984

	 
	Trong đó: Tổng số các khoản loại trừ khi tính nguồn CCTL gồm:
	1.524.533

	1
	Thu tiền sử dụng đất
	1.280.230

	2
	Ghi thu ghi chi tiền thuê đất (kèm theo chứng từ ghi thu ghi chi)
	31.854

	3
	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	39

	4
	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản tại xã (không bao gồm thu đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công tại xã)
	11.453

	5
	Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	172.711

	6
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	2.856

	7
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	24.964

	8
	Thu tiền bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	426

	C
	Tăng thu NSĐP năm 2022 so với dự toán năm 2022 để dành  tính nguồn thực hiện CCTL năm 2022
	2.194.998

	D
	70% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; các khoản loại trừ theo Nghị quyết số 86/2019/QH14) thực hiện năm 2022 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021:
	1.536.499




